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Chủ đề 2: GIA ĐÌNH CỦA BÉ 

Thời gian: 4 tuần (Từ 20/10 -14/11/2025)  

Chủ đề nhánh 1: Ba, mẹ của bé (Từ 20 - 24/10/2025) 

Chủ đề nhánh 2: Những người thân của bé (Từ 27 - 31/10/2025) 

Chủ đề nhánh 3: Đồ dùng cá nhân của bé (Từ 03 - 07/11/2025) 

Chủ đề nhánh 4: Đồ dùng trong gia đình bé (Từ 10 - 14/11/2025) 
 

* Phát triển thể chất 

- Thực hiện phối hợp vận động tay - chân: Đứng co một chân, Bước qua gậy kê cao, Đi bước vào 

các ô, Đi kết hợp với chạy. 

- Vận động cổ tay, bàn tay, ngón tay - thực hiện “múa khéo”. Phối hợp tay - mắt trong các hoạt 

động nghệ thuật như: nặn, vẽ, xâu vòng… 

- Trẻ biết ngủ ngoan, không ngậm tay vào miệng 

- Làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn (lấy nước uống, đi vệ sinh…) 

- MT 2: Đứng co một chân. Bước qua gậy kê cao. Đi bước vào các ô. Đi kết hợp với chạy. 

- MT 7: Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay - mắt trong các hoạt động: nhào 

đất nặn; vẽ tổ chim; xâu vòng tay, chuỗi đeo cổ. 

- MT 9: Ngủ một giấc buối trưa 

- MT 10: Không ngậm tay vào miệng 

* Phát triển nhận thức 

- Trẻ nói được tên của bản thân và những người gần gũi khi được hỏi. 

- Trẻ nhận biết được số lượng một - nhiều, vị trí trong không gian. 

- Trẻ diễn đạt được những công việc của người thân trong gia đình bằng câu nói đơn giản. 
- MT 18: Tên của những người thân gần gũi trong gia đình. 

- MT 20: Số lượng một - nhiều.  

- MT 23: Trẻ biết công việc của ba mẹ, ông bà, anh, chị.. 

* Phát triển ngôn ngữ 

- Trẻ biết nghe và thực hiện theo yêu cầu của cô. 

- Trẻ trả lời được các yêu cầu đơn giản như: cái gì? làm gì? để làm gì? ở đâu? như thế nào? 

- Trẻ biết đọc thơ, ca dao, biết kể chuyện cùng cô, hát các bài về chủ đề 
- MT 41: Trẻ biết lắng nghe và thực hiện yêu cầu theo lời nói. Nghe các câu hỏi: cái gì? Làm gì? 

để làm gì? ở đâu? Như thế nào? 

- MT 43: Trả lời và đặt câu hỏi: cái gì? Làm gì? để làm gì? ở đâu? Như thế nào? 

-  MT 45: Trẻ đọc các bài thơ, bài đồng dao, kể chuyện, hát các bài hát về gia đình  

* Phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ 

- Trẻ biết yêu thương kính trọng, lễ phép vâng lời ba mẹ, người thân, các cô, các bác trong 

trường. Tự tin trong giao tiếp. 

- Trẻ nhận biết và thể hiện được một số trạng thái cảm xúc. 

- Trẻ biết nghe hát, hát và vận động đơn giản theo nhạc 
- MT 58: Yêu thương, kính trọng, lễ phép với mọi người.  

- MT 63: Nhận biết và thể hiện một số trạng thái cảm xúc: vui, buồn, tức giận 

- MT 66: Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ 
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Chủ đề 2: GIA ĐÌNH CỦA BÉ  

( 4 TUẦN: 20/10 -14/11/2025) 

 

Chủ đề nhánh 1: 

BA, MẸ CỦA BÉ 

      (Từ ngày: 20/10 - 24/10/2025) 

- Thực hiện phối hợp vận động tay - chân: 

Đứng co một chân. 
- Trẻ biết tên những người gần gũi khi 

được hỏi. 

 - Trẻ biết nghe và thực hiện theo yêu 

cầu của cô. 

- Trẻ biết yêu thương kính trọng, lễ 

phép vâng lời ba mẹ, người thân, các 

cô, các bác trong trường. Tự tin trong 

giao tiếp. 
 

Chủ đề nhánh 2: 

NHỮNG NGƯỜI THÂN CỦA BÉ  

(Từ ngày: 27/10 - 31/10/2025) 

 - Vận động tay- chân “bước qua gậy”. Phối 

hợp cổ tay, bàn tay, ngón tay thực hiện “múa 

khéo”.  
- Trẻ nhận biết số lượng một-nhiều 

- Nghe các từ chỉ tên gọi đồ vật, sự vật, 

hành động quen thuộc. 

- Trẻ biết chào hỏi và phụ giúp người lớn 

những công việc đơn giản. 

- Nhận biết và thể hiện một số trạng thái 

cảm xúc. 
 

Chủ đề nhánh 3: 

ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN CỦA BÉ 

    (Từ ngày: 03/11 - 7/11/2025) 

 

- Thực hiện phối hợp vận động tay - chân: 

Đi bước vào các ô 
- Trẻ biết ho, ngáp lấy tay che miệng 

- Trẻ nhận biết vị trí trong không gian. 

- Trẻ biết đọc thơ, ca dao cùng cô 

- Nghe hát, hát và vận động đơn giản 

theo nhạc 

 
 

Chủ đề nhánh 4: 

ĐỒ DÙNG TRONG GIA ĐÌNH BÉ  

(Từ ngày: 10/11 - 14/11/2025) 
 

- Làm được một số việc với sự giúp đỡ 

của người lớn (lấy nước uống, đi vệ 

sinh…) 

- Biết diễn đạt sự hiểu biết của mình 

về sự vật, hiện tượng xung quanh.. 

- Trẻ kể chuyện, hát các bài hát về gia 

đình 

- Yêu thương, kính trọng, lễ phép với 

mọi người. 
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MẠNG HOẠT ĐỘNG 

Chủ đề nhánh 1: Ba, mẹ của bé 

Từ ngày: 20/10 - 24/10/2025 

 

Nội dung 

Hoạt động giáo dục 

Thứ hai 

20/10/2025 

Thứ ba 

21/10/2025 

Thứ tư 

22/10/2025 

Thứ năm 

23/10/2025 

Thứ sáu 

24/10/2025 

Đón trẻ 

 

- Đón trẻ vào lớp. Trò chuyện với trẻ về chủ đề và cho trẻ chơi: búp bê, xếp hình, 

chơi lăn bóng, chơi kéo xe. Điểm danh     

Thể dục 

sáng 

 

                        - Thở 1: Hít vào thở  ra. 

                        - Tay 1: 2 tay giơ lên cao, hạ xuống 

                        - Bụng 1: Nghiên người sang 2 bên phải, trái 

                        - Chân 1: Đứng nhún chân  
 

 

Chơi – tập 

có chủ định 

 

 

 

VẬN ĐỘNG 

Đứng co một 

chân 

- TCVĐ: bóng 

nảy 

MT 2 

NBTN 

Ba, mẹ của bé 

 

MT: 18, 23 

Tạo hình 

Tô màu 

đường về nhà 

 (Trang 18) 

MT: 7 

NBPB 

Nhận biết  

 Số lượng một-

nhiều.. 

 

MT: 20 

THƠ 

Yêu mẹ  

 

MT: 45, 58 

 

ÂM NHẠC 

- Dạy hát: 

Cả nhà 

thương nhau 

- Nghe hát:  

Bàn tay mẹ 

  

MT: 45, 66 

 

HĐ ngoài 

trời 

 

QS: Dây trầu 

bà 

-TCVĐ: 

Bóng tròn to 

- Chơi tự do  

QS: Cây hoa 

nhài 

- TCVĐ: Lộn 

cầu vòng 

- Chơi tự do   

QS: Cây điệp 

lào 

-TCVĐ: 

 Bóng tròn to 

- Chơi tự do  

QS: Dây trầu 

bà 

TCVĐ:  

Trời nắng trời 

mưa 

Chơi tự do  

 

QS: Cây hoa 

nhài 

TCVĐ:  

Dung dăng 

dung dẻ 

- Chơi tự do  

Chơi với 

ĐC - HĐ 

theo ý thích  

- Thao tác vai: Gia đình nấu ăn, mẹ con (MT: 58, 63) 

- Ghép tranh chủ đề “Ba, mẹ của bé”, xem tranh gia đình, làm album gia đình của 

bé, chọn to nhỏ theo màu. 

- Xếp nhà (hàng rào, ngôi nhà, lối đi, hoa, cây xanh) 

- Hát bài hát về gia đình, tô màu ba mẹ, gia đình của bé 

Hoạt động 

ăn ngủ vs 

- Không ngậm tay vào miệng 

- Mượn đồ chơi có sự đồng ý của người cho mượn 

Chơi tập 

buổi chiều 

    HDTC  

“Trời nắng trời 

mưa”  

   

Chơi theo ý 

thích 

    HDTC  

“Lộn cầu 

vòng” 

Thực hành 

sách Nhận 

biết Số lượng 

một-nhiều 

Chơi theo ý 

thích  
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(Trang 6)   

MT: 20 

Trả trẻ Xem phim, chơi với đồ chơi, múa hát, chơi với búp bê, chơi với bóng   

 

MẠNG HOẠT ĐỘNG 

Chủ đề nhánh 2: Những người thân của bé 

Từ ngày: 27/10 - 31/10/2025 

 

Các hoạt 

động 

Hoạt động giáo dục 

Thứ hai 

27/10/2025 

Thứ ba 

28/10/2025 

Thứ tư 

29/10/2025 

Thứ năm 

30/10/2025 

Thứ sáu 

31/10/2025 

Đón trẻ 

 

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề 

- Chơi xếp hình, kéo xe. 

Điểm danh      

Thể dục 

sáng 

 

                        - Thở 1: Hít vào thở  ra. 

                        - Tay 1: 2 tay giơ lên cao, hạ xuống 

                        - Bụng 1: Nghiên người sang 2 bên phải, trái 

                        - Chân 1: Đứng nhún chân 

 

 

 

Chơi – tập 

có chủ 

định 

 

VẬN ĐỘNG 

Bước qua gậy 

TCVĐ: sợi 

dây vui vẻ 

MT: 2 

NBTN 

      

Ông Bà của Bé 

 

MT:18, 23, 43 

 

TẠO HÌNH 

Nặn quà tặng 

mẹ 

(MT: 7) 

NBPB 

Ôn Nhận biết  

 Số lượng một-

nhiều.. 

Đồ dùng rời 

Mt: 20, 41 

 THƠ 

Bà Và Cháu  

MT: 45, 58 

ÂM NHẠC 

- VĐTN: Cháu 

yêu bà 

- NH: Ông bà 

hiền lắm 

MT: 66, 58 

 

Hoạt động 

ngoài trời 

 

QS: Vườn rau 

của bé 

-TCVĐ: 

Gấu trong 

rừng 

- Chơi tự do  

QS: Nhà trệt  

- TCVĐ: Về 

đúng nhà 

- Chơi tự do   

QS: Cây Trúc 

 - TCVĐ: Bé và 

con cáo 

- Chơi tự do  

QS: Cây đinh 

lăn 

- TCVĐ: Gấu 

trong rừng 

- Chơi tự do  

QS: Nhà lầu 

 - TCVĐ: Về 

đúng nhà 

- Chơi tự do  

Chơi với 

ĐC - HĐ 

theo ý 

thích  

- Thao tác vai: Nấu ăn, cho búp bê ăn 

- Ghép tranh chủ đề “Những người thân của bé”, xem tranh gia đinh, chọn quần áo cho 

các thành viên trong gia đình (theo màu sắc) MT: 20 

- Xếp ngôi nhà, lối đi vào nhà 

- Hát bài hát về gia đình,  tô màu  tranh gia đình, nặn quà tặng người thân, trang trí 

hình ảnh người thân bằng nguyên vật liệu phế thải. (MT: 7, 66) 

HĐ ăn 

ngủ vs 

- Rửa tay trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh. 

- Không ngậm tay vào miệng (MT: 10) 

Chơi tập 

buổi chiều 

HDTC 

“Chạy lấy cờ” 

Chơi theo ý thích HDTC 

“Mèo và chim” 

Ôn  

Bài hát: cháu yêu 

bà 

Chơi theo 

ý thích 
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Trả trẻ Xem phim, chơi với đồ chơi, múa hát, chơi với búp bê, chơi với bóng   

 

 

MẠNG HOẠT ĐỘNG 

Chủ đề nhánh 3: Đồ dùng cá nhân của bé 

Từ ngày: 03 - 07/11/2025 

 

Các 

hoạt 

động 

Hoạt động giáo dục 

Thứ hai 

03/11/2025 

Thứ ba 

04/11/2025 

Thứ tư 

05/11/2025 

Thứ năm 

06/11/2025 

Thứ sáu 

07/11/2025 

Đón trẻ 

 

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề, chơi xếp hình 

Điểm danh      

Thể dục 

sáng 

Bài: 

Tập với 

vòng 

                       - Thở 1: Hít vào thở  ra. 

                        - Tay 1 : 2 tay đưa lên cao, hạ xuống  

                        - Bụng 2 : Quay người sang 2 bên phải, trái 

                        - Chân 2 : Ngồi xuống, đứng lên 

 

 

 

Chơi – 

tập có 

chủ 

định 

 

VẬN ĐỘNG 

Đi bước vào 

các ô 

- TCVĐ: ai 

khéo hơn 

MT: 2 

NBTN 

Đồ dùng cá 

nhân của bé 

(Quần, áo, 

nón) 

MT: 41, 43 

TẠO HÌNH 

Tạo hình 

tô màu  chiếc 

cốc (Trang 6)  

MT: 7 

NBPB 

Nhận biết vị trí 

trong không 

gian trên-dưới 

so với bản 

thân trẻ 

 

MT: 20, 43 

CHUYỆN 

Chiếc áo mới 

 

MT: 43, 45 

ÂM NHẠC 

- Nghe hát:  

Trống cơm -

Dân ca quan họ 

- Dạy hát: 

Đôi dép xinh  

(GDAN đa văn 

hóa) 

  MT: 66 

 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

QS: Cây hạnh 

phúc 

- TCVĐ: 

Nu na nu nống 

- Chơi tự do  

QS: Cây 

quỳnh anh 

- TCVĐ: Bóng 

tròn to 

- Chơi tự do   

QS: Cây hoa 

bướm hồng 

-TCVĐ: 

 Nu na nu nống 

- Chơi tự do  

QS: Cây hạnh 

phúc 

- TCVĐ: Bóng 

tròn to 

- Chơi tự do   

QS: Cây hoa 

mười giờ 

 TCVĐ:  

Nu na nu nống 

 Chơi tự do  

Chơi 

với ĐC 

- HĐ 

theo ý 

thích  

- Thao tác vai: Nấu ăn, bán hàng 

- Ghép tranh chủ đề “Đồ dùng cá nhân của bé”. Chọn đồ dùng cá nhân bé thích, tìm 

đồ dùng giống nhau, to nhỏ, màu sắc (MT: 20) 

- Xếp ngôi nhà 

- Hát bài hát về gia đình, nặn đồ dùng bé thích, tô màu đồ dùng cá nhân của bé, làm 

đồ dùng cá nhân bằng nguyên vật liệu phế thải (MT: 7, 66) 

HĐ ăn 

ngủ vs 

- Khi ho, ngáp biết lấy tay che miệng 

 

Chơi 

tập buổi 

chiều 

HDTC  

 Trò chơi :  

Ngôi nhà thân 

Chơi theo ý 

thích 

HDTC 

Đuổi theo 

bóng 

Ôn bài thơ: 

Bà và cháu. 

 

Chơi theo ý 

thích 
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yêu.  

Trả trẻ Xem phim, chơi với đồ chơi, múa hát, chơi với búp bê, chơi với bóng   

 

MẠNG HOẠT ĐỘNG 

Chủ đề nhánh 4: Đồ dùng trong gia đình bé  

Từ ngày: 10/11 - 14/11/2025 

 

Các 

hoạt 

động 

Hoạt động giáo dục 

Thứ hai 

10/11/2025 

Thứ ba 

11/11/2025 

Thứ tư 

12/11/2025 

Thứ năm 

13/11/2025 

Thứ sáu 

14/11/2025 

Đón trẻ 

 

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề 

- Chơi xếp hình, lắp ráp 

Điểm danh      

Thể dục 

sáng 

Bài: 

Tập với 

vòng 

                         - Thở 1: Hít vào thở  ra. 

                        - Tay 1: 2 tay đưa lên cao, hạ xuống  

                        - Bụng 2: Quay người sang 2 bên phải, trái 

                        - Chân 2: Ngồi xuống, đứng lên 

 

 

 

Chơi – 

tập có 

chủ 

định 

 

VẬN ĐỘNG 

Đi kết hợp với 

chạy 

-TCVĐ: Ai tài 

thế 

MT: 2 

NBTN 

Giường, tủ, 

bàn, ghế 

 

MT: 43 

TẠO HÌNH 

Tô màu chiếc 

áo của mẹ 

Trang 17  

(MT: 7) 

NBPB 

Ôn Nhận biết 

vị trí trong 

không gian 

trên - dưới so 

với bản thân 

trẻ 

MT: 20 

CHUYỆN 

Thỏ con không 

vâng lời  

 

MT: 45, 58 

 ÂM NHẠC 

- VĐ minh 

họa: mẹ đi 

vắng 

- Nghe hát: Tôi 

là cái ấm trà 

MT: 66 

 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

QS: Cây mít 

- TCVĐ: 

Nu na nu nống 

- Chơi tự do  

QS: Cây Xoài 

- TCVĐ: Bóng 

tròn to 

- Chơi tự do   

QS: Cây bạch 

môn 

-TCVĐ: 

 Nu na nu nống 

- Chơi tự do  

QS: Cây Xoài 

- TCVĐ: Bóng 

tròn to 

- Chơi tự do   

QS: Cây trầu bà 

trắng TCVĐ:  

Nu na nu nống 

 Chơi tự do  

Chơi 

với ĐC 

- HĐ 

theo ý 

thích  

- Thao tác vai: gia đình, bán hàng 

- Trò chơi ghép tranh chủ đề “Đồ dùng trong gia đình”.  Xem tranh về Giường, tủ, 

bàn, ghế.... 

- Xếp nhà, xếp hàng rào, xếp bộ bàn ghế 

- Hát bài hát về gia đình, tô màu đồ dùng trong gia đình của bé. Nặn đồ dùng ăn 

uống (MT: 7, 66) 

HĐ ăn 

ngủ vs 

- Ngủ một giấc buổi trưa (MT: 9) 

- Vâng lời ông bà, trò chuyện và giúp đỡ ông bà 

Chơi 

tập buổi 

chiều 

HDTC  

Cái chuông nhỏ 

 

Chơi theo ý 

thích 

  

 HDTC 

Bật qua suối 

nhỏ 

Ôn Nhận biết 

Vị trí trong 

không gian trên 

- dưới so với 

Chơi theo ý 

thích 
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bản thân trẻ 

     Trang 19 

Trả trẻ Xem phim, chơi với đồ chơi, múa hát, chơi với búp bê, chơi với bóng   

       

        Ngày 23/ 9/2025 

      Dyệt của PHT.CM                                                        Tổ Trưởng Chuyên Môn 

                                                         

    Nguyễn Hồng Thanh                                                          Trần Thụy Kiều Loan 
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